
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 18 Từ ngày/From 15/12/2025 đến ngày/To 19/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Hoàng Thị Thu Huệ 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

15/12/2025 

1 Toán Ôn tập học kì 1   

2 Toán Ôn tập học kì 1  Mang theo tablet có cài 
phần mềm WeDo 2.0 

3 Toán Ôn tập học kì 1  Mang theo tablet có cài 
phần mềm WeDo 2.0 

4  Đạo đức 
Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm, láng 
giềng (tiết 2)  

5 Đạo đức 
Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm, láng 
giềng (tiết 3) SGK Đạo đức 3 

6 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

7 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

8 Âm nhạc Ôn tập bài hát chủ đề giáng sinh Bình nước cá nhân, SGK 

9 Âm nhạc Ôn tập bài hát chủ đề giáng sinh (tt) Bình nước cá nhân, SGK 

Thứ Ba 
Tuesday 

16/12/2025 

1 English (Expat) Back-up periods - Review Speaking  

2 English (Expat) Back-up periods - Review Speaking  

3 CNKT Kiểm tra học kì I  



  

 

 

4  KNS 
Nhận diện và xử lý bắt nạt học đường 
(tt) 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

5 Tiếng Việt 
Đọc Như có ai đi vắng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài văn về gia đình 

SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tiếng Việt 
Đọc Như có ai đi vắng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài văn về gia đình 

SGK,VBT Tiếng Việt 

7 GTS Ý nghĩa của hợp tác 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

8 STEAM PBL Bong bóng thần kì   

9 STEAM PBL Bong bóng thần kì   

Thứ Tư 
Wednesday 
17/12/2025 

1 HỌC SINH ĐI HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM 

Thứ Năm 
Thursday 

18/12/2025 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Hươu cao cổ Giấy, màu, bút chì, tẩy 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Hươu cao cổ Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 Toán Ôn tập học kì 1 (Tiết 8)  

4  Toán Ôn tập học kì 1 (Tiết 9)  

5 TNXH Lá, thân, rễ của thực vật. Sách Tự nhiên và Xã hội 

6 English (Expat) 
Thi phần speacking 

 

7 English (Expat)  

8 Tiếng Việt 
Đọc Thuyền giấy 
Tìm từ ngữ nói về mong ước và nói với 
bạn mong ước của em cho người thân 

SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Nghe – kể Món quà tặng 
cha SGK,VBT Tiếng Việt 

Thứ Sáu 
Friday 

19/12/2025 

1 English 
Thi phần listening 

 

2 English  

3 Math Khan Maths: Understand fractions   HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 



  

 

 

4  Math Khan Maths: Understand fractions   
HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

5 Tiếng Việt 
Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư cho 
người thân SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức  SGK,VBT Tiếng Việt 

7 TNXH Lá, thân, rễ của thực vật. Sách Tự nhiên và Xã hội 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


